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Áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn vào 
những ngành có nguy cơ gây ô nhiễm cao - 

Trường hợp ngành Nhựa

PGS.TS NGUYỄNHỒNG QUÂN
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
và Nhóm nghiên cứu về Kinh tế tuần hoàn

l NGÀY NHẬN BÀI: 10/12/2022 lNGÀY GỬI PHẢN BIỆN: 20/12/2022 
lNGÀY DUYỆT ĐĂNG: 10/1/2023

Tóm tắt: Sự tăng trưởng của ngành nhựa vốn theo mô hình kinh tế tuyến tính,
tức là loại trừ quản lý chất thải ra khỏi phạm vi của nó. Kết quả là một khối lượng
lớnchất thải nhựakhôngđượcquản lý tốtđãbị thải trực tiếp ramôi trường.Nghiên
cứu này đánh giá cách ngành nhựa Việt Namđang thực hiệnmô hình kinh tế tuần
hoànbằngcáchsửdụngkhungphântíchReSOLVE.Mộtcuộckhảosátđãđược thực
hiện bằng cách sử dụng bảng câu hỏi với tổng số 40 thực hành, tương ứng với 6
hànhđộng trong khungphân tíchReSOLVEđể đánh giá hoạt động của các công ty.
Kết quả cho thấy, các hành độngđược sửdụngnhiều nhất là “Optimize” (3,5 điểm)
và “Loop” (3,4 điểm), điều này phản ánh đặc thù của công ty là sản xuất nên họ sẽ
tập trung hơn vào phần vận hành. Tiếp đến là “Tái tạo” (3,4 điểm) với việc quản
lý chất thải để tái sử dụng, việc tái sử dụng này nhằm tiết kiệm chi phí, tránh thất
thoát tài nguyên và “Trao đổi” (3,1 điểm) với việc cập nhật sản phẩm/dịch vụ cũng
như công nghệmới cho hoạt động sản xuất. Trong khi đó, “Số hóa” và “Chia sẻ” có
mức độ tuân thủ thấp hơn, lần lượt đạt 2,8 và 1,9. Nhìn chung, kết quả cũng cho
thấy các doanh nghiệp có điểm dưới trung bình cho cả 6 hành động trong khung
ReSOLVE, điều này cho thấy việc ápdụng kinh tế tuần hoàn trong ngànhnhựa còn
thấp. Nguyên nhân thực sự là có thể doanh nghiệp chưa hiểu rõ về kinh tế tuần
hoàn và kinh tế là động lực chính của doanhnghiệp chứ không phảimục tiêu phát
triển bền vững.

Từ khóa: Các thực hành tuần hoàn, ngành nhựa Việt Nam, tính bền vững,
khung ReSOLVE, kinh tế tuần hoàn.
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1. KHÁI QUÁT VỀ NGÀNH NHỰA VIỆT
NAM

Chuỗi giá trị ngành nhựa được chia
làm hai phân khúc chính: Thượng nguồn
(upstream), hạ nguồn (downstream)
(Hình 1).

Thượng nguồn của ngành nhựa bao
gồm các doanh nghiệp lọc hóa dầu, các
doanh nghiệp hóa chất với hoạt động
chính là biến đổi các loại nguyên liệu hóa
thạch thành các loại hạt nhựa nguyên
liệu. Đối với phân khúc thượng nguồn
của Việt Nam trong suốt giai đoạn từ năm
2010 đến 2017, năng lực sản xuất nguyên
liệu nhựa nguyên sinh của thượng nguồn
ngành nhựa chỉ đáp ứng được trung bình
khoảng 20% nhu cầu nguyên liệu của các
nhà sản xuất hạ nguồn. Đây cũng là giai
đoạn tăng trưởng nhanh của ngành nhựa
khi nhu cầu nguyên liệu nhựa nguyên
sinh trong nước tăng trưởng với tốc độ

bình quân khoảng 10,8% một năm, tuy
nhiên tăng trưởng cung nguyên liệu nhựa
trong nước chỉ ở mức 2,7%. Nguyên nhân
thượng nguồn ngành nhựa Việt Nam chưa
phát triển đủ để đáp ứng nhu cầu trong
nước là do không đáp ứng đủ năng lực về
vốn. Đặc điểm và cũng là rào cản gia nhập
ngành của thượng nguồn ngành nhựa
chính là yếu tố thâm dụng vốn rất lớn cả
về vốn đầu tư ban đầu lẫn nhu cầu vốn
lưu động trong quá trình vận hành. Năm
2018, cung nguyên liệu nhựa nguyên sinh
được cải thiện đáng kể sau khi nhà máy
lọc hóa dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động với
sản phẩm chính là PP và công suất thiết
kế đạt 370.000 tấn/năm, giúp năng lực
sản xuất nguyên liệu nhựa trong nước
tăng lên mức 1,1 triệu tấn/năm. Nhu cầu
nguyên liệu nhựa nguyên sinh năm 2018
ước khoảng 6,3 triệu tấn/năm, như vậy
cung nguyên liệu nhựa sau khi nhà máy

Hình 1: Chuỗi giá trị ngành nhựa [1]

Hình 2 : Các doanh nghiệp sản xuất nhựa nguyên sinh của Việt Nam [2]
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Nghi Sơn đi vào hoạt động cũng chỉ đáp
ứng được khoảng 18% nhu cầu tiêu thụ
trong nước (Hình 2).

Phân khúc hạ nguồn của ngành nhựa
là quá trình nguyên liệu nhựa được các
nhà sản xuất sử dụng để tạo thành các sản
phẩm nhựa. Cơ cấu giá trị sản phẩm của
ngành nhựa Việt Nam được chia thành 4
phân khúc chính, bao gồm: nhựa bao bì
(41%); nhựa xây dựng (24%); nhựa dân
dụng (20%); nhựa kỹ thuật (15%), riêng
mảng nhựa bao bì đạt 5,2 tỷ USD vào năm
2017 và tăng trưởng khoảng 11% so với
năm 2016 [3].

Hình 3: Cơ cấu ngành nhựa qua các năm [4]

Hình 3 cho thấy có sự thay đổi về cơ cấu
của các phân khúc này qua các thời kỳ. Giai
đoạn đầu, nhựa gia dụng chiếm gần 60%
giá trị sản xuất, sauđó giảmdần vì nhựa gia
dụng được nhập khẩu về Việt Nam nhiều
hơn. Từ năm 2008 - 2018, ngành nhựa bao
bìcósựgiatăngvàổnđịnh,đâylàphânkhúc
nhựa tiềmnăngvì nhucầu tiêudùngcủahộ
gia đình và của các ngành công nghiệp với
loại nhựa này là rất lớn, đồng thời ngành
nhựa này là một trong những ngành nhựa
có sản lượng xuất khẩu lớn nhất trong các
phân khúc nhựa (Hình 3).

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê,
ngành nhựa hiện tại có khoảng hơn 3.300
doanh nghiệp đang hoạt động. Trong đó,
số doanh nghiệp sản xuất trong mảng
nhựa bao bì chiếm tỷ trọng lớn nhất 41%
( khoảng 1.353 doanh nghiệp). Các doanh
nghiệp hoạt động trong hai mảng là nhựa
xây dựng và nhựa dân dụng chiếm lần
lượt 24% và 20% trong tổng số các doanh
nghiệp ngành nhựa Việt Nam. Theo khu
vực địa lý, các doanh nghiệp ngành nhựa
tập trung chủ yếu ở khu vựcmiềnNamvới
khoảng 55% số doanh nghiệp đang hoạt
động. Khu vực miền Bắc và miền Trung
có lần lượt 37% và 9% số doanh nghiệp
ngành nhựa (Hình 4). Nguyên nhân các
doanh nghiệp ngành nhựa tập trung chủ
yếu ở khu vựcmiền Nam và khu vực miền
Bắc là vì đây là hai khu vực trọng điểm
kinh tế, nơi tập trung đông dân cư cũng
như các doanh nghiệp sản xuất và chế
biến đồ uống, thực phẩm.

Kết quả nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng
nhựa tính trên đầu người giai đoạn 2007 -
2018 (Hình 1) cho thấy nhu cầu tiêu dùng
nhựa tính bình quân trên đầu người tăng
từ 34,93 kg/người/năm trong năm 2007
lên 82 kg/người/năm vào năm 2018. Kết
quả này có sự tương đồng với báo cáo

Hình 4: Cơ cấu doanh nghiệp phân bố theo lĩnh vực và khu vực [2]
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ngành nhựa năm 2018 của Hiệp hội nhựa
Việt Nam [3]). So với nhu cầu bình quân
trên đầu người ở một số quốc gia thì nhu
cầu tiêu dùng nhựa tại Việt Nam vẫn còn
thấp hơn (Nhật Bản: 128 kg/người/năm,
Mỹ: 155 kg/người/năm, châu Âu: 146 kg/
người/năm) [3], do đó, xu hướng ngành
nhựa tại Việt nam vẫn có triển vọng phát
triển trong thời gian tới.

Về thu gom và tái chế nhựa, có khoảng
60% nhựa sau khi sử dụng đã được thu
gom tái chế, gồm:một phần được thu gom
bởi các công ty thu gomchất thải và sau đó
được vận chuyển đến nhà máy nhựa; một
phần được thu gombởi những người buôn
bán phế liệu, tập trung tại các làng nghề
tái chế nhựa/vựa ve chai rồi sau đó vận
chuyển đến các nhà máy nhựa; một phần
được thu gom và tự ý tái chế tại cơ sở buôn
bán tái chế nhựa làng; vàmột phần donhà
sản xuất tự quay vòng. Gần 40% nhựa sau
khi sử dụng rời khỏi chu trình, gồm: một
phần đã được xử lý trong nước và chất thải
rắn y tế; một phần được xử lý tại các bãi
chôn lấp; và một phần thải ra môi trường
một cách không kiểm soát (Hình 5) [5].

Hình 5: Chu trình nhựa của Việt Nam
năm 2018 [5]

2. ÁP DỤNG KHUNG PHÂN TÍCH
RESOLVE TRONG ĐÁNH GIÁ TRIỂN
VỌNG MÔ HÌNH KINH TẾ TUẦN HOÀN
NGÀNHNHỰA VIỆT NAM

Hiện nay, có các mô hình kinh doanh
khác cũng tồn tại, cụ thể là 10R, cung
ứng tuần hoàn và tất cả những mô hình
đề xuất, tạo ra và mang lại giá trị [6]. Lacy
and Rutqvist [7] tuyên bố rằng có sáu loại
mô hình kinh doanh tuần hoàn: số hóa,
sản phẩm dưới dạng dịch vụ, phục hồi tài
nguyên, đầu vào tuần hoàn, mở rộng vòng
đời sảnphẩmvà chia sẻ. Tuynhiên, khung
ReSOLVE [8] là một mô hình kinh doanh
đơn giản, dễ tiếp cận, dễ dàng áp dụng cho
các tổchứckhácnhau.Đểđánhgiámứcđộ
áp dụng kinh tế tuần hoàn của các công ty
theo khung phân tích ReSOLVE, nhóm tác
giả đã xây dựng một bảng hỏi nhằm đánh
giá hoạt động của công ty và phân loại
mỗi hoạt động thành 4 mức độ thực hiện:
không tồn tại (KTT), mới thực hiện (MTH),
đã thành lập (ĐTL) và đã tối ưu hóa (TUH)
(Bảng2).Cótấtcả40thựchànhđượcđưara
tương ứng với các hành động trong khung
ReSOLVE, các thực hành này được đề xuất
dựa trênđiều kiện tại Việt Nam. Sau khi có
bảng hỏi, nhóm tác giả tiến hành phỏng
vấncáccôngtytrongngànhnhựa,baogồm
công ty sản xuất và cả công ty tái chế với
quymô từ lớn cho đến vừa và nhỏ.

Để có được chỉ số định lượng vềmức độ
áp dụng các thực hành, điểm số theo tỷ lệ
được xác định trên thang điểm từ 0 đến
10 được chỉ định cho từng cấp độ triển
khai: 0 cho KTT, 3,3 cho MT, 6,6 cho ĐTL
và 10 cho TUH. Từ đó, ghi nhận được điểm
số trung bình và độ lệch chuẩn liên quan
đến việc áp dụng từng thực hành và nhóm
hành động của khung ReSOLVE.
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c
sả
n
ph
ẩm

tá
is
ử
dụ
ng

K
hu
yế
n
kh
íc
h
gi
ảm

ti
êu

th
ụ
sả
n
ph
ẩm

và
tà
in
gu
yê
n

K
hu
yế
n
kh
íc
h
tá
ic
hế

và
tâ
n
tr
an
g
lạ
in
hư

m
ột
gi
ải
ph
áp

th
ay
th
ế
ch
o

vi
ệc
th
ải
bỏ
.

K
hu
yế
n
kh
íc
h
sử

dụ
ng

ch
ất
th
ải
để

sả
n
xu
ất
nă
ng

lư
ợn
g.

Cá
c
sả
n
ph
ẩm

đư
ợc
th
iế
tk
ế
có
tí
nh

đế
n
kh
ả
nă
ng

tá
is
ử
dụ
ng

và
tá
ic
hế
.

Th
ực

hà
nh

tá
ic
hế

vậ
tl
iệ
u

Th
ực

hi
ện

vi
ệc
kh
ai
th
ác
cá
c
ch
ất
từ
ch
ất
th
ải
.

Q
uy

tắ
c
1,
3

Vi
rt
ua
liz
e

Th
ực
hà
nh

ph
iv
ật
ch
ất
hó
a
tr
on
g
bá
n
hà
ng

(s
ử
dụ
ng

cô
ng
ng
hệ
kỹ
th
uậ
t

số
).

Th
ực
hà
nh

ph
iv
ật
ch
ất
hó
a
tr
on
g
m
ua
hà
ng
(s
ử
dụ
ng

cô
ng

ng
hệ
kỹ
th
uậ
t

số
).

Sử
dụ
ng

tà
in
gu
yê
n
cô
ng

ng
hệ

là
m
gi
ảm

vi
ệc
sử

dụ
ng

vă
n
ph
òn
g
và
đi

lạ
i.

Sử
dụ
ng

cá
c
ch
iế
n
dị
ch

qu
ản
g
cá
o
và
ti
ếp

th
ịk
ỹ
th
uậ
ts
ố.

Cu
ng

cấ
p
cá
c
gi
ải
ph
áp

dư
ới
dạ
ng

dị
ch

vụ
,h
ệ
th
ốn
g
sả
n
ph
ẩm

-d
ịc
h
vụ

Q
uy

tắ
c
1,
3

Ex
ch
an
ge

Th
ay
th
ế
vi
ệc
sử
dụ
ng

cá
c
vậ
tl
iệ
u
kh
ôn
g
th
ể
tá
it
ạo
bằ
ng

nh
ữn
g
vậ
tl
iệ
u

ca
o
cấ
p
hơ
n.

Cậ
p
nh
ật
sả
n
ph
ẩm

/d
ịc
h
vụ
.

Cậ
p
nh
ật
cá
c
cô
ng

ng
hệ

cũ
hơ
n
vớ
in
hữ
ng

cô
ng

ng
hệ

hi
ệu

qu
ả
hơ
n.
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3. TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH
KINH TẾ TUẦN HOÀN TRONG NGÀNH
NHỰA VIỆT NAM

Các thực hành kinh tế tuần hoàn của
các công ty theo khung ReSOLVE được
trìnhbàytrongBảng3.Hànhđộngsửdụng
rộng rãi nhất là “Optimize” (3,5 điểm) và
“Loop” (3,4 điểm), phản ánh đặc thù của
các công ty là vận hành sản xuất nên họ
sẽ tập trung nhiều vào khâu hoạt động.
Kế tiếp đó là “Regenerate” (3,4 điểm) với
việc quản lý chất thải để tái sử dụng lại,
việc tái sử dụng này nhằm tiết kiệm chi
phí, tránh thất thoát nguồn tài nguyên và
“Exchange” (3,1 điểm) với việc cập nhật
sản phẩm/dịch vụ cũng như là công nghệ
mới cho hoạt động sản xuất. Trong khi đó
“Virtualize” và “Share” có mức độ tuân
thủ thấp hơn, điểm số lần lượt là 2,8 và
1,9. Khoảng 10% thực hành vượt quá mức
tuân thủ 50% khi xem xét tổng các thực
hành đã thành lập (ĐTL) và các thực hành
đã tối ưu hóa (TUH). Đối với “Optimize” và
“Loop”, thực hành MTH và ĐTL chiếm ưu
thế, mặc dù ưu thế này không phải là lớn.
Các hoạt động “Share” và “Virtualize” vẫn
chưa được coi quan trọng, nhất là “Share”,
lý do ở đây có thể là do điều kiện hoạt
động của các doanh nghiệp nên sẽ rất khó
có việc chia sẻ với các công ty khác; đồng
thời, các doanh nghiệp hoạt động theo
hợp đồng yêu cầu của khách hàng nên vẫn
chưa chú trọng trong việc chuyển đổi số.

Lý do chính mà công ty áp dụng thực
hànhkinh tế tuầnhoàn lànhằm tránh thất
thoát nguyên vật liệu, nói chính xác hơn
yếu tố kinh tế là động lực thúc đẩy. Riêng
đối với hoạt động sản xuất nhựa, do chỉ sử

dụng nguyên liệu nhựa nguyên sinh kết
hợp với công nghệ ép nhiệt nhựa là chính
nên việcphát sinh chất thải là rất ít, nguồn
phát sinh chủ yếu là chất thải sinh hoạt
cũng như một phần nhỏ thất thoát trong
quá trình sản xuất, còn về nước thải thì lại
khôngphátsinh; tuynhiên,cáccông tyvẫn
đảmbảo các yêu cầu về bảo vệmôi trường
cũng như đạt chứng chỉ về chất lượng sản
phẩm làm ra.

Dựa trên kết quả khung ReSOLVE, thực
hànhkinhtếtuầnhoànápdụngnhiềunhất
của các doanh nghiệp là: “Có chu trình
khép kín sử dụng nước trong quá trình”
(6,7 điểm), kế tiếp đó là các thực hành: “Có
quản lý chất thải để tái tạo những gì có thể
đượcsửdụng”; “Thựchành tái sửdụngsản
phẩm”; “Sử dụng các đầu vào có thể tái sử
dụng và/hoặc tái chế (ví dụ: bao bì)” tất cả
đều đạt 5,3 điểm, hầu hết các thực hành
này đều nằm trong hành động “Optimize”
và “Loop”, ngoại trừ thực hành “Có quản lý
chất thải để tái tạo những gì có thể được sử
dụng”. Kết quả này khá phù hợp với hoạt
động của ngành nhựa tại Việt Nam, các
thực hành này với mục đích cuối cùng là
nhằm tiết kiệm nguyên liệu đầu vào để
giảm chi phí sản xuất.

Trong hành động “Regenerate”, thực

“ “

LÝ DO CHÍNH MÀ CÔNG TY ÁP DỤNG THỰC 
HÀNH KINH TẾ TUẦN HOÀN LÀ NHẰM 
TRÁNH THẤT THOÁT NGUYÊN VẬT LIỆU, NÓI 
CHÍNH XÁC HƠN YẾU TỐ KINH TẾ LÀ ĐỘNG 
LỰC THÚC ĐẨY.
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hành“Sửdụngnăng lượng từcácnguồn tái
tạo (sạch)” được đánh giá là ít quan trọng
nhất, điềunàydễhiểuvì chiphíđầu tưcao,
thu hồi vốn chậm; ngoài ra, năng lượng
cung cấp cho quá trình hoạt động của các
doanhnghiệpkhôngđủcông suất yêu cầu.
Một lý do khác đáng quan tâm đó là đặc
thù địa lý, các doanh nghiệp phía Bắc có
khoảng 6 tháng với thời tiết âm u nên việc
lắp đặt pin năng lượng mặt trời lại càng
không khả thi.

Trong hành động “Share”, thực hành
“Sử dụng các sản phẩm cũ (đã qua sử
dụng)” được xem là quan trọng nhất, các
sản phẩm cũ ở đây được hiểu là phế phẩm
trong quá trình sản xuất; một lần nữa lại
cho thấy rằngđộng lực kinh tếđứngvai trò
chủ đạo trong việc áp dụng các thực hành
của kinh tế tuần hoàn. Trái lại, các thực
hànhnhư“Cungcấpdịchvụ cho thuê, chia
sẻ, cho thuê và nhượng quyền” và “Thực
hiện phân tích vòng đời của sản phẩm” lại
là các thực hành ít quan trọng nhất.

Liên quan đến hành động “Optimize”,
thực hành kém hấp dẫn nhất là “Khuyến
khích khách hàng và nhà cung cấp giảm
tiêuthụ”vì thựchànhnàysẽảnhhưởngđến
doanh số của doanh nghiệp nên các doanh
nghiệp sản xuất hầu như không áp dụng.

Đốivớihànhđộng“Loop”,cácthựchành

trong này đều liên quan đến hoạt động tái
sử dụng/tái chế, điều này sẽ cho các kết
quả kinh tế và môi trường tốt hơn và việc
sử dụng các đầu vào tái chế cũng sẽ giúp
giảm bớt nhu cầu về nguyên liệu đầu vào
mới. Tuy nhiên, các thực hành liên quan
đến chuyển chất thải thành năng lượng và
thiết kế sản phẩmcó tính đến khả năng tái
sử dụng và tái chế là những thực hành ít
thựchiệnnhất, điềunày liênquanđếnđặc
thù của ngành nhựa.

Đối với hành động “Virtualize”, việc áp
dụng công nghệ kỹ thuật số có thể hỗ trợ
cho việc tiếp nhận các thực hành kinh
tế tuần hoàn [9]; tuy nhiên, đây cũng là
hành động có điểm số thấp thứ hai, sau
“Sharing”.Các thựchànhápdụngphổbiến
ở đây đa phần chỉ tập trung vào hoạt động
mua - bán.

Hànhđộngcuối cùng trongkhungphân
tíchReSOLVElà“Exchange”, vớicácdoanh
nghiệp, họ chỉ tập trung vào cập nhật
sản phẩm/dịch vụ cũng như là cập nhật
các công nghệ mới đạt hiệu quả hơn. Tuy
nhiên, việc cập nhật/thay đổi công nghệ
là thực hành tương đối khó thực hiện, một
phần do vốn kinh doanh của các doanh
nghiệp vừa và nhỏ, một phần khác đó là
hoạt động sản xuất của doanh nghiệp chỉ
tập trung vàomột vài sản phẩmnhất định,
nênviệc chuyểnđổi sangcôngnghệmới là
khó khăn.“ “KINH TẾ VẪN LÀ ĐỘNG LỰC CHÍNH ĐỂ CÁC 

DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN KINH TẾ TUẦN 
HOÀN CHỨ CHƯA PHẢI LÀ MỤC TIÊU ĐỂ 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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R
eS
O
LV
E

Mô tả hành động

Tỷ lệ thực hiện (%) Điểm số
theo thực
hành (µ;)

Điểm số
theo hành
động (µ;)KTT MTH ĐTL TUH

Re
ge
ne
ra
te

Có quản lý chất thải để tái tạo
những gì có thể được sử dụng

0 60 20 20 5,3 (0,9)

3,4 (1,6)

Thực hành logistic đảo chiều các
yếu tố đầu vào

0 60 40 0 4,6 (1,4)

Tạo ra dư lượng không độc hại
trong quá trình

40 40 0 20 3,3 (1)

Sửdụngnguyên liệu từcácnguồn
tái tạo

20 80 0 0 2,6 (1,3)

Sử dụngnăng lượng từ các nguồn
tái tạo (sạch).

80 0 20 0 1,3 (0,7)

Sh
ar
e

Thực hiện chia sẻ (ô tô, phòng ở,
tài liệu sử dụng chuyên nghiệp,
thiết bị...).

60 20 20 0 2 (0,6)

1,9 (1,2)

Thực hành chia sẻ với các công ty
khác (thiếtbị, đào tạo, tài nguyên,
nguyên vật liệu...)

40 60 0 0 2 (1)

Sử dụng các sản phẩmcũ (đã qua
sử dụng)

0 80 20 0 3,9 (1,2)

Kéodài tuổi thọcho sảnphẩmvới
thiết kế hướng đến sự bền bỉ

60 20 20 0 2 (0,6)

Cung cấp dịch vụ cho thuê, chia
sẻ, cho thuê và nhượng quyền

80 20 0 0 0,7 (0,4)

Thực hiện phân tích vòng đời của
sản phẩm

80 20 0 0 0,7 (0,4)

O
pt
im
iz
e

Đầu tư vào công nghệđể tănghiệu
suất/hiệuquảcủasảnphẩmvàthời
giansửdụnghữuíchcủasảnphẩm

40 20 40 0 3,3 (1,2)

3,5 (1,4)
Đầu tư vào công nghệ để tối ưu
hóa việc sử dụng tài nguyên và
giảm phát sinh chất thải

40 20 40 0 3,3 (1,2)

Đầu tư vào cải tiến liên tục 40 0 60 0 4 (2)
Tránh/giảm phát sinh chất thải
trong quá trình

0 80 0 20 4,6 (1,4)

O
pt
im
iz
e Chiếndịchtiêudùngcó lươngtâm 20 60 20 0 3,3 (1)

3,5 (1,4)Khuyếnkhích kháchhàng vànhà
cung cấp giảm tiêu thụ

80 0 20 0 1,3 (0.7)

Bảng 3: Các thực hành kinh tế tuần hoàn được thực hiện ở các doanh nghiệp
theo khung ReSOLVE (màu xanh đậm nhất thể nhiện tỷ lệ cao nhất)
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R
eS
O
LV
E

Mô tả hành động

Tỷ lệ thực hiện (%) Điểm số
theo thực
hành (µ;)

Điểm số
theo hành
động (µ;)KTT MTH ĐTL TUH

O
pt
im
iz
e

Sử dụng các phương pháp sản xuất
theohướngsảnxuấtsạchhơn, tránh
phátsinhchấtthải thôngquaviệcsử
dụngtốiđacácyếutốđầuvào

20 40 20 20 4,6 (0,8)

3,5 (1,4)

Thay thế việc sử dụng các chất
độc hại

40 40 20 0 2,6 (0,8)

Từ chối mua bán sản phẩm có
thành phần nguy hiểm

60 0 40 0 2,6 (1,3)

Từ chối các sản phẩm hoặc dịch
vụ từ các công ty không tôn trọng
pháp luật về môi trường

20 40 40 0 3,9 (1,2)

Có chu trình khép kín sử dụng
nước trong quá trình

20 20 0 60 6,7 (2,9)

Có trình độ công nghệ cao về
nghiên cứu và phát triển

80 0 0 20 2 (1)

Lo
op

Thực hành tái sử dụng sản phẩm 0 60 20 20 5,3 (0,9)

3,4 (1,7)

Sử dụng các đầu vào có thể tái sử
dụngvà/hoặctáichế(vídụ:baobì).

0 60 20 20 5,3 (0,9)

Khuyến khích tiêu thụ các sản
phẩm tái sử dụng

20 40 20 20 4,6 (0,8)

Khuyến khích giảm tiêu thụ sản
phẩm và tài nguyên

60 0 40 0 2,6 (1,3)

Khuyếnkhích tái chếvà tân trang
lạinhưmộtgiảipháp thay thếcho
việc thải bỏ.

60 20 20 0 2 (0,6)

Khuyến khích sử dụng chất thải
để sản xuất năng lượng.

80 0 20 0 1,3 (0,7)

Các sản phẩm được thiết kế có
tính đến khả năng tái sử dụng và
tái chế.

80 0 20 0 1,3 (0,7)

Thực hành tái chế vật liệu 40 20 20 20 4 (0,9)
Thực hiện việc khai thác các chất
từ chất thải.

20 40 20 20 4,6 (0,8)

Vi
rt
ua
liz
e

Thực hành phi vật chất hóa trong
bán hàng (sử dụng công nghệ kỹ
thuật số).

40 0 60 0 4 (2)

2,8 (1,2)
Thực hành phi vật chất hóa trong
mua hàng (sử dụng công nghệ kỹ
thuật số).

40 0 60 0 4 (2)
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R
eS
O
LV
E

Mô tả hành động

Tỷ lệ thực hiện (%) Điểm số
theo thực
hành (µ;)

Điểm số
theo hành
động (µ;)KTT MTH ĐTL TUH

Sử dụng tài nguyên công nghệ
làmgiảmviệc sửdụng vănphòng
và đi lại.

60 0 40 0 2,6 (1,3)

2,8 (1,2)Sửdụngcácchiếndịchquảngcáo
và tiếp thị kỹ thuật số.

60 20 20 0 2 (0,6)

Cung cấp các giải pháp dưới dạng
dịchvụ,hệthốngsảnphẩm-dịchvụ 80 0 20 0 1,3 (0,7)

Ex
ch
an
ge

Thay thế việc sử dụng các vật liệu
không thể tái tạo bằng những vật
liệu cao cấp hơn.

60 0 40 0 2,6 (1,3)

3,1 (0,4)
Cập nhật sản phẩm/dịch vụ. 20 60 20 0 3,3 (1)
Cậpnhật các côngnghệcũhơnvới
những côngnghệ hiệu quả hơn. 20 60 20 0 3,3 (1)

4. KẾT LUẬN

Khung phân tích ReSOLVE có thể dễ
dàng áp dụng trong việc đánh giá các
thực hành kinh tế tuần hoàn tại các doanh
nghiệp trong ngành nhựa. Kết quả nghiên
cứu cho thấy các doanh nghiệp tập trung
nhiều vào hành động “Opitimize”, “Loop”
và “Regenerate”.

Kết quả cũng cho thấy rằng, các doanh
nghiệp đều có mức điểm dưới trung
bình đối với cả 6 hành động trong khung
ReSOLVE, nghĩa là việc áp dụng kinh tế
tuầnhoàn ở các doanh nghiệp nhìn chung
đều còn thấp, có thể lý do thật sự là các
doanh nghiệp chưa hiểu rõ về kinh tế
tuầnhoàn và kinh tế vẫn là động lực chính
để các doanh nghiệp thực hiện chứ chưa
phải là mục tiêu phát triển bền vững.
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